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                                          KẾ HOẠCH

               Hoạt động chuyên môn tổ nuôi dưỡng năm học 2024 - 2025
Căn cứ kế hoạch số …/KH - MNTC ngày 08/9/2023 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2024– 2025 của trường mầm non Thanh Cao.

Căn cứ kế hoạch số …/KH - MNTC ngày 02/10/2023 kế hoạch chăm sóc sức khoẻ và nuôi dưỡng năm học 2024- 2025 của trường mầm non Thanh Cao.
Căn cứ vào đặc điểm tình hình thực tế và kết quả đạt được của tổ nuôi dưỡng trường mầm non Thanh Cao trong năm học 2023 - 2024. 

Tổ nuôi dưỡng trường mầm non Thanh Cao xây dựng kế hoạch hoạt động tổ  năm học 2024-2025 cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 

1. Số liệu cơ bản:
1.1 Nhân sự của tổ:
- Tổ nuôi dưỡng gồm 10 nhân viên cấp dưỡng.

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng: 5đ/c; trung cấp: 5đ/c.

- Tổ trưởng tổ nuôi dưỡng|: Đ/c Hồ Thị Thanh

- Ban Giám hiệu chỉ đạo trực tiếp và sinh hoạt cùng tổ: Đ/c Nguyễn Thị Mai – Phó Hiệu trưởng phụ trách chăm sóc sức khoẻ và nuôi dưỡng.

1.2 Học sinh:
	KHỐI /NHÓM
	SỐ LỚP/ NHÓM
	SỐ HS
	SỐ HS/ LỚP
	ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĂN BÁN TRÚ

	Khối Mẫu giáo lớn
	06
	191
	32
	A1, A2, A3, A4, A5, A6

	Khối Mẫu giáo nhỡ
	05
	159
	32
	B1, B2, B3, B4, B5

	Khối Mẫu giáo bé
	04
	127
	32
	C1, C2, C3, C4

	Nhóm trẻ 24-36 tháng
	03
	95
	32
	D1, D2, D3

	Tổng
	18
	572
	
	


    2. Thuận lợi:
- Trường đưọc sự quan tâm của UBND Huyện Thanh Oai, sự chỉ đạo của phòng GD & ĐT Huện thanh oai và sự phối hợp chặt chẽ vơi các cấp các ngành, các đoàn thể trong xã để nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục (CSNDGD) trẻ.
- Nhà trường có đủ điều kiện về cơ sở vật chất về phòng họp, bàn ghế để phục vụ các buổi sinh hoạt chuyên môn đạt hiệu quả.

- Nhà trường đã tạo điều kiện về thời gian để nhân viên được SHCM 2lần/ tháng. 

- Đội ngũ nhân viên nhiệt tình, đoàn kết, tích cực tìm tòi, học hỏi.
    3. Khó khăn:
- 100% nhân viên là nữ và trong độ tuổi nuôi con nhỏ, nên đoi khi còn khó khăn trong việc phân công nhiệm vụ.
- Nhà trường có 2 khu, điểm trường Thượng Thanh và Thanh thần do Khu Thanh Thần chưa được đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ nấu ăn nên vẫn phải vận chuyển thức ăn từ khu chính về khu lẻ cho trẻ.

- Lương của nhân viên còn thấp, không có phụ cấp ưu đãi nên đời sống nhân viên còn gặp khó khăn.

    II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
· Năm học 2024 – 2025 tổ chuyên môn nuôi dưỡng Trường mầm non Thanh Cao tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:
· Nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đọi ngũ nhân viên.

· Úng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý nuôi dưỡng, phần mềm báo cáo, phối hợp đưa tin bài chất lượng về các hoạt đông của tổ chuyên môn nuôi dưỡng lên các trang website, fanpage của nhà trường.

· Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác quản lý nuôi dưỡng góp phần nâng cao chất lượng CSNDGD trong nhà trường.
· Thực hiện nghiêm túc bếp ăn một chiều, công tác tự giám sát, công tác VSATTP tại bếp ăn bán trú, phối hợp tổ chức giờ ăn cho trẻ, không để xảy ngộ độc thức ăn, nước uống trong nhà trường.

· Phối hợp cùng các tổ, các bộ phận trong nhà trường cải thiện tình trạng trẻ suy dinh dưỡng, trẻ có nguy cơ béo phì trong nhà trường.
     III. CÁC CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP CỤ THỂ: 
1. Chỉ tiêu phấn đấu:
1.1 Tập thể:
- Tổ chuyên môn đạt danh hiệu “ Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” cấp trường.      1.2 Cá nhân:

-  01 đ/c đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

-  09 đ/c đạt danh hiệu Lao động tiên tiến 
   2. Biện pháp: 

   2.1 Phân công nhiệm vụ:

Thực hiện Quyết định về việc phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) Trường mầm non Thanh Cao năm học 2024 – 2025, các nhân viên nuôi dưỡng trong tổ thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công như sau:

* Nhiệm vụ chung: 100% nhân viên trong tổ thực hiện đúng dây chuyền trong bếp do các thành viên thống nhất tham mưu xây dựng. Đảm bảo VSATTP và các vấn đề liên quan đến chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. Đảm bảo VS bếp ăn bán trú và quy trình chế biến thực phẩm. Tham gia các phong trào thi đua, các hoạt đọng ngoại khoá của nhà trường, tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn, phát huy năng lực cá nhân, đóng góp ý kiến, thảo luận để nâng cao kỹ năng chế biến, nêu cao vai trò trách nhiệm các nhân trong sự phát triển của nhà trường.
- Đ/c Hồ Thị Thanh – Tổ trưởng tổ nuôi dưỡng: Điều hành công việc dây chuyền trong bếp theo đúng quy định. Phối hợp với công đoàn đảm bapr bữa trưa cho CBGVNV. Tham mưu với BGH lên kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho tổ. Phối hợp cùng Phó Hiệu trưởng  phụ trách chuyên môn nuôi dưỡng tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt định kỳ hàng tháng trong tổ. Phối hợp với kế toán trong việc cân đối, tính khẩu phần ăn hàng ngày và chốt ăn, quyết toán tiền ăn cuối tháng của trẻ và công đoàn.
- Đ/c Lã Thị Thuận – Tổ phó tổ nuôi dưỡng: Thực hiện nhiệm vụ của tổ trưởng khi tổ trưởng có việc đột xuất. Đôn đốc chỉ đạo việc vệ sinh, thu gom rác thải nhà bếp cuối ngày.

2.2 Công tác tập huấn, bồi dưỡng, tuyên truyền:
- Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, bồi dưỡng do nhà trường tổ chức

- Tổ xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng và thực hiện lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ, tự bồi dưỡng nâng cao tay nghề thông qua hội thi” Nhân viên giỏi cấp trường”.

- Đề xuất với BGH được tham gia các lớp bồi dưỡng, kiến tập nâng cao chuyên môn, quy trình chế biến món ăn do phòng giáo dục tổ chức.

- Họp sinh hoạt tổ 2 lần/tháng. Triệu tập họp hoặc thông báo trên Zalo tổ nuôi khi có nhiệm vụ đột xuất.
- Tham gia tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh, các kế hoạch phát triển của nhà trường. Thục hiện tốt quy chế, quy định của nhà trường, của ngành và nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

2.3 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:
- Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về công tác VSATTP: Công văn của các cục ATTP Bộ Y tế về việc hướng dẫn bảo đảm ATTP trong phòng chống dịch bệnh đối với bếp ăn cơ sở giáo dục. Kế hoạch phòng chống dịch bệnh và ATTP của Huyện Thanh Oai và Ngành GD & ĐT huyện Thanh Oai. Thực hiện nghiêm túc Điều lệ trường mầm non, quy chế chuyên môn của cấp học MN.

- Phối hợp với BGH xây dựng thực đon theo tuần, phù hợp với mùa, chế đọ ăn cân đối, đa dạng các thực phẩm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo quy định tại văn bản số 01/VBHN - BGDĐT ngày 13/04/2021 của Bộ GD & ĐT thông tư ban hành GDMN. 
- Nghiêm túc chế biến theo đúng thực đơn của từng lứa tuổi nhà trẻ, mấu giáo. Xây dựng thực đơn bữa chính tiêu chuẩn, tối thiểu 1 ngày/tuần. Tổ chức bữa ăn tự chọn theo kế hoạch của nhà trường. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống và tạo hứng thú cho trẻ trong bữa ăn.
- Đảm bảo cơ cấu bữa ăn, cân đối các chất, tỷ lệ dinh dưỡng duy trì ở mức: 

+ Nhà trẻ: P: 13 – 20%; L: 30 – 40%; G:47 – 50%

+ Mẫu giáo: P: 13 – 20%; L: 25 – 35%; G:52 – 60%

-  Phối hợp với các bộ phận trong nhà trường thực hiện nghiêm túc việc giao, nhận thực phẩm đủ thành phần, đúng giờ theo quy định và được thể hiện rõ trên lịch phân công.
- Đảm bảo VSATTP từ khâu giao nhận thực phẩm – sơ chế – chế biến – thành phẩm – chia ăn cho trẻ. Duy trì việc lưu mẫu thức ăn hằng ngày trong 24 giờ, có tem lưu mẫu đầy đủ theo quy định tại QĐ 1246 của Bộ y tế, thực hiện nghiêm túc sổ kiểm thực 3 bước. Thực hiện đúng nề nếp hoạt động bép ăn 1 chiều, bếp ăn an toàn và quy chế chăm sóc nuôi dạy trẻ. Không sử dụng TP chế biến sẵn trong tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ.
- Tăng cường tự kiểm tra giám sát vệ sinh ATTP tại bếp ăn bán trú.
- Hàng ngày cập nhật đầy đủ bảng giao nhận thực phẩm tại nơi giao nhạn thực phẩm, bảng chia ăn tại bếp, bảng tài chính công khai tại khu trung tâm và khu lẻ của nhà trường.

- Thực hiện việc xử lý rác thải hàng ngày không để tồn đọng tại bếp và quanh khu vục bếp.

- Mặc đúng đồng phục nhà bếp theo quy định, Không đeo nhẫn, vòng tay khi chế biến món ăn cho trẻ.

- Xây dựng lịch vệ sinh hàng ngày, hàng tuần của tổ. Thường xuyên tự giám sát việc thực hiện lịch vệ sinh hàng ngày, hàng tuần.

- Đưa tiêu chí về công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ và đảm bảo VSATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm được tính là tiêu chí đánh giá thi đua của nhân viên hàng tháng.

- Tham gia Nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường nhân dịp 20/11.

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua do nhà trường phát động và tổ chức.

Trên đây là kế hoạch chuyên môn tổ nuôi dưỡng năm học 2024 – 2025. Yêu cầu nhân viên trong tổ nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được phân công, hỗ trợ nhau trong công việc để thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra theo tinh thần đổi mới, hiệu quả góp phần nâng cao kỷ cương, nề nếp trong nhà trường. 

Trong quá trình thực hiện có điều gì vướng mắc cần giải quyết, cần phản ánh về Phó Hiệu trưởng phụ trách để kịp thời giải quyết.

            DỰ KIẾN LỊCH HOẠT ĐỘNG TỔ NUÔI DƯỠNG

                                   NĂM HỌC 2024 - 2025
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	NGƯỜI THỰC HIỆN
	GHI CHÚ

	Tháng 8/2024
	- Tổng vệ sinh các khu vực được phân công, trong và ngoài khu vực nhà bếp ở các khu trường để chuẩn bị đón năm học mới.

- Kiểm kê tài sản, đè xuất kế hoạch bổ sung về cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện nhệm vụ được giao.

- Xây dựng thực đơn cho trẻ.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tổ nuôi.

- Tham gia bồi dưỡng chuyên đề do cấp trên tổ chức. 
- Tự kiểm tra, giám sát bếp ăn bán trú.


	- Cả tổ
· Đúng thành phần

- Cả tổ
-Tổ trưởng
	

	Tháng 9/2024
	- Phối hợp tổ chức ngày hội đến trường, vui tết trung thu và triển khai một số hoạt động đầu năm 2024-2025.  

- Thực hiện tốt các khâu giao nhận TP và cập nhật sổ sách đầy đủ.      

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tổ nuôi, chia sẻ kinh nghiệm chế biến một số món ăn mới.

- Thưc hiện tốt các bước chế biến TP và lưu mẫu thức ăn đầy đủ.

- Thăm và dự giờ ăn của trẻ tất cả các nhóm lớp.

- Thống nhất xây dựng thực đơn hàng tuần sao cho cân đối đảm bảo tỷ lệ các chất. 

- Cập nhật HSSS, lưu mẫu đầy đủ.

- Tự kiểm tra, giám sát bếp ăn bán trú.

- Đánh giá xếp loại trong tháng.
	- Cả tổ
· Đúng thành phần

· - Cả tổ

- Cả tổ

-Tổ trưởng

	

	Tháng 10/2024
	- Tham gia tập huấn chuyên đề nuôi dưỡng do phòng giáo dục tổ chức.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tổ nuôi. Lựa chọn đè tài SKKN.
- Tự kiểm tra, giám sát bếp ăn bán trú.

- Phối hợp điều chỉnh thực đơn của trẻ.
- Cập nhật HSSS, lưu mẫu đầy đủ.

- Thực hiện các khâu chế biến theo đúng tiêu chuẩn bếp một chiều.
- Đánh giá xếp loại trong tháng.
	- Cả tổ

-Tổ trưởng
- Cả tổ

- Cả tổ


	

	Tháng 11/2024
	- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tổ nuôi.

- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong bếp ăn.

- Đảm bảo VSMT trong và ngoài khu vực nhà bếp.

- Tham gia văn nghệ chào mừng kỷ niệm ngày “Nhà giáo Việt Nam 20/11”

- Tham gia Hội thi “Nhân viên gỏi cấp trường”

- Tổ chức bữa ăn tự chọn cho trẻ.

- Tự kiểm tra, giám sát bếp ăn bán trú.

- Cập nhật HSSS, lưu mẫu đầy đủ.

- Đánh giá xếp loại trong tháng.

	- Cả tổ

- Cả tổ

-Tổ trưởng

	

	Tháng 12/2024
	- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tổ nuôi.

- Thống nhất xây dựng thực đơn hàng tuần sao cho cân đối các chất, đa dạng các loại thực phẩm.                                          

- Tiếp tục hoàn thiện tốt các loại hồ sơ nuôi dưỡng, đối khớp các loại sổ. 

- Thăm và dự giờ ăn của trẻ tất cả các nhóm lớp.

- Cập nhật HSSS, lưu mẫu đầy đủ.

- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trong các bếp ăn.

- Tự kiểm tra, giám sát bếp ăn bán trú. 

- Đánh giá xếp loại trong tháng.


	- Cả tổ

-Tổ trưởng
	

	Tháng 01/2025
	- Chú ý khâu nhận thực phẩm tươi, ngon đảm bảo VSATTP.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tổ nuôi.

- Chế biến các món ăn ngon miệng, đẹp mắt đối với trẻ để trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất.

- Chú ý các chữ ký của nhà cung ứng thực phẩm.

- Cập nhật bảng tài chính công khai hàng ngày và đúng thời gian quy định. 

 - Đảm bảo các đồ dùng cá nhân của cô nuôi khi chế biến TP.

- Cập nhật HSSS, lưu mẫu đầy đủ.

- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trong các bếp ăn.

- Tự kiểm tra, giám sát bếp ăn bán trú. Niêm phong, sắp xếp đồ dùng nhà bếp gọn gàng, ngăn nắp để đảm bảo VSATTP trong thời gian nghỉ Tết.

- Đánh giá xếp loại trong tháng.


	- Cả tổ

- Cả tổ


	

	Tháng      02/2025
	- Vệ sinh bếp ăn bán trú và các vị trí khu vực phân công sau thời gian nghỉ Tết.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tổ nuôi

- Nhận TP phải đảm baỏ chất lượng, đủ số lượng, hoá đơn chứng từ đầy đủ, có đầy đủ chữ ký.

- Cập nhật HSSS, lưu mẫu đầy đủ.

- Tự kiểm tra, giám sát bếp ăn bán trú.

- Đánh giá xếp loại trong tháng.
	- Cả tổ

-Tổ trưởng
	

	Tháng 03/2025
	- Thực hiện tổng vệ sinh khu vực trong ngoài nhà bếp theo lịch hàng tuần, phòng chống các bệnh dịch.        

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tổ nuôi. Thảo luận, lựa chọn một số món ăn mới cho trẻ.
- Cập nhật bảng tài chính công khai hàng ngày và đúng thời gian quy định.

- Cập nhật HSSS, lưu mẫu đầy đủ.

- Tự kiểm tra, giám sát bếp ăn bán trú.

- Đánh giá xếp loại trong tháng


	- Cả tổ

- Cả tổ
-Tổ trưởng
-Tổ trưởng
	

	Tháng 04/2025
	- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tổ nuôi.

- Thống nhất xây dựng thực đơn hợp lý.    

- Đảm bảo VSATTP, vệ sinh môi trường trong các bếp ăn. 

- Hoàn thiện các loại hồ sơ nuôi nuôi dưỡng, đối khớp các loại sổ. 

-Hoàn thành và nộp SKKN

- Rà soát lại các chứng từ, hóa đơn nấu ăn. Tự kiểm tra, giám sát bếp ăn bán trú.

- Đánh giá xếp loại trong tháng.


	- Cả tổ
- Cả tổ
-Tổ trưởng
	

	Tháng 05/2025
	- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tổ nuôi 

- Đảm bảo VSATTP, vệ sinh môi trường trong các bếp ăn. 

- Hoàn thiện hồ sơ sổ sách, lưu mẫu đầy đủ.  

- Tự kiểm tra, giám sát bếp ăn bán trú.

- Tổng hợp số liệu nuôi dưỡng, ăn bán trú của trẻ.  

- Kiểm kê tài sản của tổ.

- Đánh giá viên chức.

- Phối hợp cùng BGH và các tổ trong trường tổ chức tổng kết năm học.
- Đánh giá xếp loại trong tháng.                               
	- Cả tổ
-Tổ trưởng
	


	Nơi nhận:

- Ban giám hiệu (để b/c);

- Tổ nuôi dưỡng (để t/h);

- Lưu VP.

	P.HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Mai
	TỔ TRƯỞNG NUÔI DƯỠNG

Hồ Thị Thanh

	
	
	


PAGE  
1

